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1 1551010075 Trần Đặng Công Minh Cơ sở dữ liệu ThS. Hồ Quang Khải

2 1651010038 Nguyễn Văn Đạt Cơ sở dữ liệu ThS. Hồ Quang Khải

3 1651010130 Lý Cẩm Thái Cơ sở dữ liệu ThS. Hồ Quang Khải

4 1751010033 Đỗ Phùng Ngọc Hân Cơ sở dữ liệu ThS. Hồ Quang Khải

5 1751010117 Phạm Trí Quang Cơ sở dữ liệu ThS. Hồ Quang Khải

6 1751010130 Lê Phú Tân Mạng máy tính ThS. Hồ Quang Khải

7 1751010137 Trịnh Giang Thanh Cơ sở dữ liệu Có 2.18 ThS. Hồ Quang Khải

8 1751012037 Hoàng Thành Lộc Cơ sở dữ liệu Có 2.72 ThS. Hồ Quang Khải

9 1551010072 Đỗ Nhật Minh Cơ sở dữ liệu không đạt ThS. Hồ Quang Khải

10 1751010007 Lương Xuân Bảo Đồ họa máy tính ThS. Lê Ngọc Hiếu

11 1751010025 Bùi Hải Đăng Mạng máy tính không đạt 0.96 ThS. Lê Ngọc Hiếu

12 1751010040 Võ Phú Hoài Cơ sở dữ liệu không đạt 1.94 ThS. Lê Ngọc Hiếu

13 1751010054 Nguyễn Xuân Hưng Cơ sở dữ liệu ThS. Lê Ngọc Hiếu

14 1751010058 Vũ Văn Khiêm Cơ sở dữ liệu Có 2.35 ThS. Lê Ngọc Hiếu

15 1751010066 Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt Cơ sở dữ liệu ThS. Lê Ngọc Hiếu

16 1751010076 Nguyễn Văn Long Cơ sở dữ liệu Có 2.56 ThS. Lê Ngọc Hiếu

17 1751010108 Trần Long Phú Mạng máy tính Có 2.62 ThS. Lê Ngọc Hiếu

18 1751010111 Nguyễn Hoàng Phúc Mạng máy tính ThS. Lê Ngọc Hiếu

19 1751010128 Phan Anh Tài Cơ sở dữ liệu Có 2.9 ThS. Lê Ngọc Hiếu

20 1751010149 Trương Vĩnh Thoại Mạng máy tính ThS. Lê Ngọc Hiếu

21 1751012006 Doãn Thị Linh Chi Cơ sở dữ liệu ThS. Lê Ngọc Hiếu

22 1751012007 Nguyễn Thanh Chương Cơ sở dữ liệu ThS. Lê Ngọc Hiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_____________

LƯU Ý: 

- Sinh viên thực hiện Đồ án môn học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần:

- Thời gian bắt đầu thực hiện Đồ án từ ngày 31/08/2020 và kết thúc vào ngày 08/11/2020.

- Sinh viên nộp file Đồ án để kiểm tra tính trùng lập vào ngày 09, 10/11/2020 

- Sinh viên nộp 02 bộ Đồ án tại văn phòng Khoa vào ngày 18, 19/11/2020

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2017 

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

khai.hq@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

hieu.ln@ou.edu.vn
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23 1751012009 Nguyễn Ngọc Diễm Cơ sở dữ liệu Có 2.92 ThS. Lê Ngọc Hiếu

24 1751012023 Bùi Xuân Hoàn Cơ sở dữ liệu Có 2.21 ThS. Lê Ngọc Hiếu

25 1751012039 Lê Đại Lộc Cơ sở dữ liệu Có 2.22 ThS. Lê Ngọc Hiếu

26 1751012057 Nguyễn Thanh Sang Cơ sở dữ liệu Có 2.49 ThS. Lê Ngọc Hiếu

27 1751012075 Nguyễn Quang Trường Cơ sở dữ liệu Có 3.05 ThS. Lê Ngọc Hiếu

28 1651012157 Nguyễn Thanh Tâm Mạng máy tính ThS. Lưu Quang Phương

29 1751010081 Nguyễn Minh Mẫn Mạng máy tính ThS. Lưu Quang Phương

30 1751010055 Nguyễn Đình Khang Mạng máy tính ThS. Nguyễn Chí Thanh

31 1751010061 Nguyễn Đăng Khoa Đồ họa máy tính Có 2.41 ThS. Nguyễn Chí Thanh

32 1751010094 Trần Phương Nam Đồ họa máy tính ThS. Nguyễn Chí Thanh

33 1751010116 Phan Duy Quang Mạng máy tính ThS. Nguyễn Chí Thanh

34 1751010131 Nguyễn Cao Tấn Mạng máy tính ThS. Nguyễn Chí Thanh

35 1751010175 Nguyễn Minh Tuệ Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Chí Thanh

36 1651012144 Hoàng Minh Quang Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

37 1651012176 Nguyễn Toàn Thiện Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

38 1751010001 Lê Trường An Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

39 1751010009 Lê Huy Bắc Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

40 1751010071 Lâm Bảo Linh Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

41 1751010072 Trịnh Minh Linh Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

42 1751010074 Hồ Hoàng Long Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

43 1751010075 Nguyễn Ngọc Long Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

44 1751010080 Trang Thị Diễm Mai Mạng máy tính không đạt 1.84 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

45 1751010086 Nguyễn Công Quang Minh Cơ sở dữ liệu Có 3.04 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

46 1751010106 Lê Nhật Phi Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

47 1751010110 Nguyễn Hoàng Minh Phúc Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

48 1751010122 Nguyễn Sơn Rin Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

49 1751010125 Bùi Thanh Sơn Mạng máy tính không đạt 1.51 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

50 1751010143 Nguyễn Văn Thạch Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

51 1751010168 Hoàng Phạm Minh Trí Mạng máy tính Có 3.51 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

52 1751012032 Nguyễn Quang Khải Mạng máy tính Có 2.18 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

53 1751012067 Nguyễn Duy Thắng Cơ sở dữ liệu không đạt 1.43 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

54 1751012095 Lê Phát Thành Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

55 17H1010020 Nguyễn Văn Ngọ Mạng máy tính ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

56 1651010100 Phạm Xuân Nghị Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

57 1651012024 Rmah Ha Ba Cúc Cơ sở dữ liệu không đạt ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

58 1751010063 Đỗ Phú Khương Cơ sở dữ liệu Có 2.16 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

59 1751010118 Hoàng Quảng Cơ sở dữ liệu không đạt 1.3 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

hieu.ln@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

phuong.lq@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

thanh.nc@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

trang.ntm@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

trang.ntp@ou.edu.vn
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60 1751010124 Lê Văn Sĩ Mạng máy tính không đạt 1.86 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

61 1751010140 Lê Thị Thu Thảo Cơ sở dữ liệu Có 2.94 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

62 1751010170 Võ Minh Trí Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

63 1751010185 Võ Hoàng Yến Cơ sở dữ liệu Có 2.58 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

64 1751012045 Nguyễn Trung Nam Mạng máy tính Có 2.14 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

65 1751012060 Phạm Tuấn Sỹ Cơ sở dữ liệu Có 2.43 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

66 1751012081 Phạm Thanh Tùng Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

67 1751012092 Lê Đình Nam Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

68 1651010063 Nguyễn Thái Hòa Cơ sở dữ liệu ThS. Võ Thị Kim Anh 

69 1651012098 Mai Hoàng Linh Cơ sở dữ liệu ThS. Võ Thị Kim Anh 

70 1751012018 Võ Đức Hiên Cơ sở dữ liệu không đạt 1.75 TS. Nguyễn Tiến Đạt

71 1751012025 Nguyễn Văn Hoàng Cơ sở dữ liệu Có 2.58 TS. Nguyễn Tiến Đạt

72 1751012016 Lê Thị Mỹ Hạnh Cơ sở dữ liệu Có 3.36 ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

73 1751010172 Trần Thành Trung Cơ sở dữ liệu Có 3.39 ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

74 1751010082 Dương Trần Tử Minh Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

75 1751010060 Đào Minh Khoa Đồ họa máy tính Có 3.15 ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

76 1751012068 Nguyễn Trần Nhật Thiện Cơ sở dữ liệu Có 3.15 ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

77 1751012013 Trương Định Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

78 1751012082 Nguyễn Thị Hồng Vân Cơ sở dữ liệu ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

79 1751010010 Trương Ngọc Thanh Bình Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

80 1751010084 Lê Minh Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

81 1751012076 Vũ Tuấn Trường Cơ sở dữ liệu ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

82 1751012041 Phạm Tuấn Minh Cơ sở dữ liệu ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

83 1751012063 Hoàng Xuân Thái Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

84 1751010115 Đặng Hải Quang Cơ sở dữ liệu Có 2.53 ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

85 1751010166 Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

86 1751010043 Đỗ Văn Huy Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

87 1751010147 Trần Xuân Thịnh Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

88 1751010031 Nguyễn Trần Ngọc Hải Đồ họa máy tính ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

89 1751010162 Phạm Hổ Toàn Có 3.04 TS. Trương Hoàng Vinh

90 1754052101 Mai Tường Vi Có 3.5 TS. Trương Hoàng Vinh

91 1751012033 Võ Thị Thanh Kiều Có 3.73 TS. Trương Hoàng Vinh

92 1751012044 Nguyễn Duy Nam Có 2.56 TS. Trương Hoàng Vinh

93 1751010049 Nguyễn Quốc Huy Có 3.63 TS. Trương Hoàng Vinh

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

anh.vtk@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

trang.ntp@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

dat.nt@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

tuyet.vth@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

vinh.th@ou.edu.vn

mailto:hanhltm19@gmail.com
mailto:trungtran.ttt99@gmail.com
mailto:duongtrantuminh14@gmail.com
mailto:khoaminhdao231@gmail.com
mailto:nguyentrannhatthien1710@gmail.com
mailto:dinh30121999@gmail.com
mailto:genevievenguyen1510@gmail.com
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94 1751010046 Nguyễn Hoàng Huy Có 2.87 TS. Trương Hoàng Vinh

95 1751010085 Lưu Hoàng Minh Có 3.09 TS. Trương Hoàng Vinh

96 1751010059 Phạm Văn Khiết TS. Trương Hoàng Vinh

97 1751010045 Nguyễn Gia Huy TS. Trương Hoàng Vinh

98 1751010062 Phan Anh Khoa TS. Trương Hoàng Vinh

99 1751010151 Phạm Minh Thuận TS. Trương Hoàng Vinh

100 1751010136 Phạm Hoài Thanh TS. Trương Hoàng Vinh

101 1751010042 Bùi Thị Huệ TS. Trương Hoàng Vinh

102 1751010126 Trần Thanh Sơn TS. Trương Hoàng Vinh

103 1751010095 Nguyễn Ngọc Nghĩa TS. Trương Hoàng Vinh

104 1751010008 Nguyễn Triều Thái Bảo TS. Trương Hoàng Vinh

105 1751010038 Lâm Vĩnh Hoài TS. Trương Hoàng Vinh

106 1751012088 Nguyễn Văn Bảy Có 3.08 TS. Trương Hoàng Vinh

107 1751012008 Lương Thành Công TS. Trương Hoàng Vinh

108 1751010133 Nguyễn Nhật Thanh TS. Trương Hoàng Vinh

109 1751010022 Nguyễn Bá Đạt TS. Trương Hoàng Vinh

110 1751010090 Võ Văn Nhật Minh TS. Trương Hoàng Vinh

111 1751010026 Đoàn Quí Đông TS. Trương Hoàng Vinh

112 1751010029 Phạm Thanh Giang TS. Trương Hoàng Vinh

113 1651010060 Trịnh Quan Hiếu TS. Trương Hoàng Vinh

114 1751012003 Nguyễn Hà Bảo Có 2.81 TS. Trương Hoàng Vinh

115 1651010029 Nguyễn Anh Duy TS. Trương Hoàng Vinh

116 1654012103 Phạm Quang Tình không đạt TS. Trương Hoàng Vinh

117 1751012036 Nguyễn Hoàng Long TS. Trương Hoàng Vinh

118 1751010164 Hồ Ngọc Trai TS. Trương Hoàng Vinh

119 1751010067 Nguyễn Tuấn Kiệt TS. Trương Hoàng Vinh

120 1751010121 Hoàng Thị Quyên TS. Trương Hoàng Vinh

121 1751010182 Nguyễn Khắc Vũ TS. Trương Hoàng Vinh

122 1751010123 Lê Sang TS. Trương Hoàng Vinh

123 1751012051 Nguyễn Thanh Phong TS. Trương Hoàng Vinh

124 1751010044 Nguyễn Chung Huy TS. Trương Hoàng Vinh

125 1751012017 Ngô Đức Hân TS. Trương Hoàng Vinh

126 1751010178 Nguyễn Thị Cẩm Tú TS. Trương Hoàng Vinh

127 1751012093 Trần Thị Thảo Nguyên TS. Trương Hoàng Vinh

128 1651012074 Trần Huy Hùng TS. Trương Hoàng Vinh

129 1751010134 Nguyễn Thị Kim Thanh Có 2.85 ThS. Dương Hữu Thành

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

vinh.th@ou.edu.vn

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

thanh.dh@ou.edu.vn
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130 1751010141 Lương Thị Phương Thảo Có 2.78 ThS. Dương Hữu Thành

131 1751010005 Trần Nguyễn ánh Có 3.05 ThS. Dương Hữu Thành

132 1751010037 Nguyễn Thị Mỹ Hoa ThS. Dương Hữu Thành

133 1751010181 Võ Thị Vĩ Có 3.37 ThS. Dương Hữu Thành

134 1751010142 Trương Nguyễn Ngọc Thảo Có 3.02 ThS. Dương Hữu Thành

135 1751010050 Nguyễn Vũ Huy Có 2.8 ThS. Dương Hữu Thành

136 1751010177 Nguyễn Thanh Tú Có 3.42 ThS. Dương Hữu Thành

137 1751012096 Nguyễn Thị Thu Thảo Có 2.43 ThS. Dương Hữu Thành

138 1751010034 Nguyễn Mạnh Hậu ThS. Dương Hữu Thành

139 1751012028 Nguyễn Ngọc Huế Có 2.83 ThS. Dương Hữu Thành

140 1751010098 Nguyễn Thanh Nhã Có 2.54 ThS. Dương Hữu Thành

141 1751010032 Nguyễn Kim Hằng ThS. Dương Hữu Thành

142 1751012049 Hoàng Đức Nhật Có 3.04 ThS. Dương Hữu Thành

143 1751010167 Nguyễn Thị Triệu ThS. Dương Hữu Thành

144 1751012086 Trịnh Hoàng Yến Có 3.23 ThS. Dương Hữu Thành

145 1751012015 Nguyễn Văn Kim Hải Có 3.16 ThS. Dương Hữu Thành

146 1751010146 Hồ Hoàng Hưng Thịnh Có 2.68 ThS. Dương Hữu Thành

147 1751010068 Tiêu Tuấn Kiệt Có 2.86 ThS. Dương Hữu Thành

148 1751010160 Trần Viết Tin Có 2.98 ThS. Dương Hữu Thành

1 1554050027 Vũ Công Đức

2 1651010001 Nguyễn Vân Trường An

3 1651010042 Châu Huỳnh Đức

4 1651012028 Nguyễn Duy

5 1651012040 Hà Tấn Đức

6 1651012170 Phạm Công Thành

7 1751010019 Trần Lê Duy

8 1751010035 Nguyễn Trung Hiếu

9 1751010056 Võ Phạm Huyền Khanh

10 1751010070 Trần Thị Tuyết Liễu

11 1751010083 Đặng Quang Minh

12 1751010102 Võ Thị Mỹ Nhung

13 1751010103 Nguyễn Thị Hà Ni

14 1751010104 Nguyễn Thị Kiều Oanh

15 1751010112 Phạm Từ Thiện Phúc

16 1751010114 Đỗ Thiên Phước

17 1751010120 Mạc Trí Quân

Liên hệ với giảng viên  trước 

ngày 30/08/2020 qua email: 

thanh.dh@ou.edu.vn

CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG 

TIN ĐỒ ÁN

Đề nghị SV đăng ký gấp trước 

ngày 27/8/2020, sau ngày 

26/8/2020 mọi khiếu nại 

không được giải quyết 



STT MÃ SV
HƯỚNG 

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ 

NGUYỆN 

VỌNG LÀM 

KLTN

ĐTB (thang điểm 4)

Theo dữ liệu trên 

EduSoft 

16g00 25/8/2020

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
LỊCH GẶP GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

18 1751010132 Lương Văn Thanh

19 1751010144 Nguyễn Trung Thắng

20 1751010157 Bùi Đức Tiến

21 1751010165 Nguyễn Thùy Trang

22 1751010173 Trần Minh Truyền

23 1751010174 Bùi Thanh Tuấn

24 1751010183 Trần Quốc Vương

25 1751010184 Phạm Phú Triệu Vỹ

26 1751012002 Nguyễn Viết An

27 1751012071 Trình Ngọc Tình

28 18H1012006 Lê Văn Phương

1 1651012070 Trần Vũ Ngọc Huy Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Chí Thanh

2 1751010180 Đỗ Nguyên Thanh Tùng Cơ sở dữ liệu Có ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

Tp.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2019

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯA ĐĂNG KÝ MÔN ĐỒ 

ÁN NGÀNH (ITEC4401)

CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG 

TIN ĐỒ ÁN

Đề nghị SV đăng ký gấp trước 

ngày 27/8/2020, sau ngày 

26/8/2020 mọi khiếu nại 

không được giải quyết 


